
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG BỈM SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /KH-UBND 
 

Bỉm Sơn, ngày       tháng      năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 22/4/2026 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc hướng dẫn tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 

2026, Ủy ban nhân dân phường Bỉm Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ toàn diện 

cho trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và bảo đảm an toàn cho 

trẻ em trong kỷ nguyên số.  

- Trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng và năng lực số cần thiết để phát 

triển toàn diện, trở thành công dân số an toàn, trách nhiệm; huy động và ưu tiên bố 

trí nguồn lực của toàn xã hội nhằm thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương.  

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và cộng đồng.  

- Ưu tiên các hoạt động trực tiếp mang lại lợi ích cho trẻ em, đặc biệt là trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt.  

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU TRUYỀN 

THÔNG 

1. Chủ đề, thời gian Tháng hành động 

Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức trong tháng 6 với chủ đề: “Trẻ em 

hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số” 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2026 đến ngày 30/6/2026. 

2. Khẩu hiệu của Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 

- Trẻ em hạnh phúc hôm nay - Đất nước phồn vinh ngày mai.  

- Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là trách nhiệm của mọi người.  

- Trang bị kỹ năng số an toàn cho trẻ em ngay từ hôm nay.  

- Gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay bảo vệ trẻ em.  

- Mỗi hành động hôm nay - Một tương lai an toàn cho trẻ em.  

- An toàn trên mạng - Vững vàng tương lai.  



 

 

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim - Bảo vệ trẻ em bằng hành động.  

- Không bạo lực - Không xâm hại - Trẻ em được bảo vệ mọi nơi.  

- Kết nối yêu thương - Đồng hành cùng trẻ em trong kỷ nguyên số.  

- Tổng đài 111 - Luôn lắng nghe và bảo vệ trẻ em.  

- Chủ động phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.  

- Vì tương lai không còn trẻ em bị đuối nước.  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em 

- Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các tổ dân phố căn cứ Kế 

hoạch của UBND phường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Tháng 

hành động vì trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; ưu 

tiên các hoạt động gắn với chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.  

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức triển khai các 

hoạt động đồng bộ, đa dạng; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp 

trong quá trình thực hiện.  

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 

với phương châm “Mỗi người một hành động vì trẻ em”, bảo đảm triển khai đồng 

bộ, đa dạng về hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng.  

- Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng, đăng tải tin, bài về bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em trên hệ thống phát thanh, cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội của 

các cơ quan, đơn vị và địa phương.  

- Tập trung tuyên truyền các nội dung: bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; 

phòng, chống xâm hại, bạo lực; phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là 

phòng, chống đuối nước; chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em.  

- Chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về các hoạt động, mô 

hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác trẻ em; xây dựng các tuyến bài truyền 

thông chuyên sâu; kịp thời phản ánh, định hướng dư luận xã hội về các vấn đề liên 

quan đến trẻ em.  

- Tổ chức treo băng-rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, trường 

học, cơ sở y tế, các tuyến đường chính, khu vực trung tâm và nơi đông dân cư.  

- Tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học thông qua hội 

nghị, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa; lồng ghép truyền thông trong các 

hoạt động sinh hoạt hè, sinh hoạt đoàn, đội.  

- Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục kỹ 

năng bảo vệ trẻ em; xây dựng môi trường sống, học tập an toàn, thân thiện cho trẻ 

em, đặc biệt trong môi trường số.  

3. Tổ chức các hoạt động chuyên môn 

- Tổ chức các hội nghị, tọa đàm nhằm đề xuất, kiến nghị các giải pháp ưu 

tiên bố trí nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, bảo vệ trẻ em và thực 



 

 

hiện đầy đủ các quyền của trẻ em; lồng ghép nội dung trẻ em trong các chương 

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

- Phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị, UBMTTQ và các tổ chức thành 

viên, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tổ chức thăm 

hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.  

- Tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho trẻ em; phát hiện và can thiệp sớm các 

vấn đề về thị lực, dinh dưỡng.  

- Huy động và bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước; đồng thời đẩy 

mạnh xã hội hóa để hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, phẫu thuật, điều trị dài ngày 

cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh, trẻ em nghèo bị ung thư và trẻ em mắc bệnh nặng 

đang điều trị nội trú tại các bệnh viện.  

- Tổ chức rà soát, lập danh sách đối tượng; kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 

và thực hiện trợ giúp kịp thời, đúng đối tượng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.  

- Tham gia các lớp tập huấn, truyền thông nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng 

phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước; 

hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với các tình huống tai nạn, thương tích 

thường gặp.  

- Triển khai chuỗi hoạt động tại các trường học nhằm xây dựng môi trường 

học đường an toàn, không bạo lực; chú trọng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học 

sinh; nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng số và kỹ năng sử dụng internet an 

toàn cho trẻ em.  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối 

tượng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và 

toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.  

- Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, tài trợ cho 

các hoạt động vì trẻ em; ưu tiên đầu tư, xây dựng và nâng cấp các công trình phục 

vụ trẻ em như trường học, thư viện, sân chơi, điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi an 

toàn cho trẻ em.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch Tháng hành động được bố trí từ nguồn ngân 

sách nhà nước và các nguồn kinh phí huy động, vận động hợp pháp khác theo quy 

định của pháp luật. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục 

và bảo vệ trẻ em; tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp Tháng hành động 

vì trẻ em thông qua các sản phẩm đa dạng, sinh động, gần gũi như phóng sự, video, 



 

 

tin, bài,… trong đó, chú trọng phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng, chống xâm 

hại, bạo lực, tai nạn, thương tích và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em.  

- Chỉ đạo quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, 

thể thao và các điểm vui chơi tại cộng đồng như thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ, 

khu vui chơi, cơ sở thể dục thể thao,… nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được tiếp 

cận, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, đặc biệt trong dịp 

hè; đồng thời hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, 

các lớp năng khiếu phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em. 

 - Tăng cường huy động nguồn lực và phối hợp với các đơn vị chuyên môn 

mở rộng các lớp dạy bơi, phổ cập kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ 

em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.  

- Gắn việc triển khai các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em với các sự 

kiện, chiến dịch liên quan như: Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực 

gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), bảo đảm tính đồng bộ, thiết thực và 

hiệu quả.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong phạm vi quản lý nhà nước đối 

với các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí dành cho trẻ em; kịp  thời 

phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cơ sở cung cấp dịch vụ không bảo đảm 

an toàn, kinh doanh sản phẩm, văn hóa phẩm độc hại hoặc tiềm ẩn nguy cơ ảnh 

hưởng đến sức khỏe, sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em; bảo đảm các 

điều kiện an toàn trong phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt tại các cơ sở dạy 

bơi và hoạt động dưới nước. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 

biểu; nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả trong công tác chăm sóc, giáo dục 

và bảo vệ trẻ em tại địa phương. 

2. Các đơn vị trường học 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về chăm sóc, giáo 

dục và bảo vệ trẻ em; lồng ghép trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, 

chống xâm hại, bạo lực, tai nạn, thương tích (đặc biệt là phòng, chống đuối nước), 

kỹ năng sử dụng internet an toàn; nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho học sinh đáp 

ứng yêu cầu trong môi trường số. 

 - Xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không bạo lực; duy 

trì phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - học sinh; phát huy hiệu  quả công 

tác tư vấn, tham vấn học đường, kịp thời hỗ trợ sức khỏe tâm thần và phòng ngừa 

các nguy cơ đối với trẻ em.  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; duy trì, nhân rộng 

các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; phối hợp rà soát, tổ chức dạy bơi, 

phổ cập kỹ năng an toàn trong môi trường nước; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất nhà 

trường phục vụ hoạt động vui chơi, rèn luyện của trẻ em, nhất là trong dịp hè.  



 

 

- Phối hợp với gia đình và địa phương trong việc quản lý, giáo dục học sinh 

ngoài nhà trường; thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè 

tại cộng đồng dân cư bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các vi phạm. 

3. Các Trạm Y tế trên địa bàn phường 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng 

chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần cho trẻ em.  

- Tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em; đặc biệt quan tâm 

đến trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em 

mắc bệnh hiểm nghèo hoặc điều trị dài ngày.  

- Triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ em từ 6 - 59 tháng tuổi kết 

hợp tẩy giun đồng loạt cho trẻ từ 24 - 60 tháng tuổi trên địa bàn phường trong các 

ngày 01 và 02/6/2026.  

4. Công an phường 

- Chủ trì xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn 

giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong Tháng hành động vì trẻ em; phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an toàn cho trẻ em tại các sự kiện, 

hoạt động tập trung đông người.  

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, 

đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt là bạo lực, 

xâm hại tình dục trẻ em; tổ chức điều tra, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc theo 

quy định của pháp luật. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo, tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác tội 

phạm, hành vi xâm hại trẻ em; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em 

trên môi trường mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng 

không gian mạng để xâm hại trẻ em; phối hợp gỡ bỏ các thông tin độc hại, không 

phù hợp với trẻ em. 

 - Tăng cường hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm, 

kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho trẻ em, phụ huynh và cộng đồng; phối hợp với 

các cơ quan có liên quan trong thiết lập và vận hành hiệu quả các kênh tiếp nhận, 

xử lý thông tin liên quan đến trẻ em, bảo đảm kịp thời, bảo mật. 

 - Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn giao thông, phòng cháy, 

chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và các nguy cơ mất an toàn khác; góp phần 

xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn phường. 

5. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công 

- Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông theo hướng tăng cường ứng 

dụng công nghệ số, mạng xã hội; phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở; 

xây dựng các sản phẩm truyền thông trực quan, sinh động (video, clip tình huống, 



 

 

infographic,…); đồng thời tổ chức các đợt cao điểm truyền thông về chủ đề, thông 

điệp Tháng hành động vì trẻ em, cụ thể:  

+ Treo băng rôn với các thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em tại địa 

điểm nơi công cộng, trường học,… trong tháng cao điểm từ ngày 01/6 đến ngày 

30/6/2026.  

+ Thực hiện đăng tải nội dung trên Fanpage của UBND phường và trang 

thông tin điện tử địa phương nhằm tạo đợt cao điểm truyền thông trong tháng 6; nội 

dung đăng tải thống nhất, gồm các sản phẩm truyền thông (bài viết, hình ảnh, 

video,…) của đơn vị, kèm theo Bộ nhận diện Tháng hành động vì trẻ em và sử 

dụng thẻ hashtag “#ThanghanhdongvitreemtinhThanhHoa2026”. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui 

chơi giải trí cho trẻ em.  

6. Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức chính trị xã hội 

- Phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và 

các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân 

tham gia thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 

trẻ em” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân; chú 

trọng trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, kỹ năng sử dụng mạng an toàn; 

phòng, chống xâm hại, bạo lực và tai nạn, thương tích cho trẻ em; lồng ghép nội 

dung bảo vệ trẻ em trong các hoạt động của từng tổ chức.  

- Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội theo quy định; chủ trì hoặc phối 

hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và việc triển khai 

Tháng hành động vì trẻ em tại địa phương, đơn vị; kịp thời kiến nghị, đề xuất với 

cấp có thẩm quyền những giải pháp nhằm bảo đảm quyền trẻ em, nhất là đối với trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em yếu thế.  

- Phát huy vai trò của hệ thống Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong 

việc nắm bắt tình hình trẻ em; kịp thời phát hiện, phản ánh các trường hợp trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích; phối 

hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng thực hiện can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ trẻ 

em theo quy định.  

- Đẩy mạnh vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ 

nguồn lực cho công tác trẻ em; ưu tiên triển khai các công trình, phần việc cụ thể, 

thiết thực vì trẻ em tại cộng đồng như: Xây dựng, cải tạo sân chơi, điểm sinh hoạt 

hè, hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn.  

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên (Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh,...) căn cứ chức năng, nhiệm vụ 



 

 

xây dựng và triển khai các hoạt động phù hợp; phát huy vai trò của đoàn viên, hội 

viên trong tham gia chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; tích cực tham gia phát hiện, 

phản ánh và phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em.  

- Phối hợp với chính quyền, hội bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi và bảo 

vệ quyền trẻ em phường, các nhà trường và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt 

động hè cho trẻ em an toàn, lành mạnh; tạo điều kiện để trẻ em được tham gia, bày 

tỏ ý kiến thông qua các mô hình như diễn đàn trẻ em, câu lạc bộ, đội, nhóm; góp 

phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và phát triển toàn diện cho trẻ 

em.  

7. Các tổ dân phố 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em. 

- Phối hợp tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6.  

- Rà soát, lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ bỏ 

học để có kế hoạch hỗ trợ phù hợp.  

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 

2026 của UBND phường Bỉm Sơn. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Phòng Văn hóa - Xã hội để được tổng hợp, 

tham mưu UBND phường xem xét, giải quyết./.   
 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế (b/c);  

- TT Đảng ủy-HĐND (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND  (b/c);  

- MTTQ và các tổ chức thành viên (p/h); 

- Công an phường (t/h); 

- Các phòng chuyên môn UBND phường (t/h); 

- Trung tâm CUDVC (t/h); 

- Các trường học, trạm y tế (t/h);  

- Các Tổ dân phố (t/h);   

- Lưu: VT, VHXH,maint (36);  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Lê Sỹ Tiến 
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